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CHUYÊN ĐỀ 1
ĐỀ ÁN CHUYỂN ĐỔI SỐ TỈNH ĐỒNG THÁP GIAI ĐOẠN 2021 – 2025 ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030
-----
1. Sự cần thiết chuyển đổi số

* Tình hình phát triển kinh tế xã hội tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2016 - 2020

Tốc độ tăng trưởng bình quân 05 năm (2016 - 2020) ước đạt 6,44%, quy mô nền kinh tế tiếp tục được mở rộng, ước năm 2020 đạt trên 87.300 tỷ đồng, tăng 1,53 lần so với năm 2015, xếp vào hàng khá của khu vực đồng bằng sông Cửu Long. GRDP bình quân đầu người năm 2020 ước đạt 54,71 triệu đồng, gấp 1,55 lần so với năm 2015.

Giai đoạn 2016 - 2020, cùng với sự phát triển về số lượng, quy mô về vốn đầu tư của doanh nghiệp cũng gia tăng đáng kể. Theo đó, số doanh nghiệp thành lập mới là 2.684 doanh nghiệp, tăng 26% so với giai đoạn 2011 - 2015. Vốn đầu tư trung bình giai đoạn 2016 - 2020 là 6,7 tỷ đồng/doanh nghiệp, tăng khoảng 49% so với giai đoạn 2011 - 2015. Đến năm 2020, trên địa bàn Tỉnh có 4.244 doanh nghiệp thực tế đang hoạt động, tăng khoảng 53% so với năm 2015.

* Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2021 - 2025

- Tăng trưởng GRDP bình quân giai đoạn (giá năm 2010) tăng 7,5%.

- GRDP/người đạt 92 triệu đồng theo giá thực tế.

- Khu vực doanh nghiệp đóng góp khoảng 26-27% vào GRDP của Tỉnh; đóng góp khoảng 25% tổng vốn đầu tư toàn xã hội;

- Năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP) đóng góp khoảng 42% GRDP của Tỉnh;

- Hàng năm tạo thêm khoảng 30.000 - 35.000 việc làm mới.

- Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 79% (đào tạo nghề đạt 57%).

- Tỷ lệ đô thị hóa đạt 42%.

- Tỷ lệ xã đạt tiêu chí xã nông thôn mới đạt 90% (trong đó: Tỷ lệ xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao 30%; tỷ lệ xã nông thôn mới nâng cao đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu 10%; phấn đấu có thêm 05 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn nông thôn mới và 01 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao).

- Tỷ lệ hộ dân cư thành thị sử dụng nước sạch (tiêu chuẩn của Bộ Y tế) đạt 100%; Tỷ lệ hộ dân cư nông thôn sử dụng nước sạch đạt 98%.

- Tỷ lệ chất thải rắn đô thị được thu gom, xử lý đạt 95%.

- Tỷ lệ chất thải nguy hại được thu gom, vận chuyển và xử lý đạt 100%.

* Chuyển đổi số sẽ mang lại lợi ích cho nhiều đối tượng cụ thể như sau:

- Đối với người dân: Giúp người dân bình đẳng về cơ hội tiếp cận các dịch vụ, đào tạo, tri thức. Công dân được chính quyền thấu hiểu và phục vụ tốt hơn nhờ vào dữ liệu và công nghệ số, tham gia các hoạt động học tập, kinh doanh, giải trí, tư vấn, chăm sóc sức khoẻ… mà không phụ thuôc vào vị trí, khoảng cách địa lý, mang đến cho người dân sự tin tưởng vào môi trường an ninh hơn, an toàn hơn, tiện lợi, minh bạch hơn từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân.

- Đối với doanh nghiệp: Chuyển đổi số giúp giảm chi phí vận hành, mang đến sự trải nghiệm tốt hơn cho khách hàng, tăng lợi nhuận, phản ứng nhanh nhạy với thị trường và sự thay đổi, tăng năng suất lao động. Chuyển đổi số dẫn đến những mô hình kinh doanh mới, những thị trường mới mà trong đó sự nhanh nhạy, linh hoạt và sáng tạo mới là yếu tố quyết định thành công chứ không hẳn là độ lớn, truyền thống, vị thế sẵn có.

- Đối với chính quyền: Điều hành công việc nhanh chóng nhờ chuyển đổi nhận thức và các công cụ hỗ trợ công tác chỉ đạo, ra quyết định. Nhanh chóng ra quyết định với đầy đủ thông tin, tài nguyên và nguồn lực, theo quy trình chuẩn hóa và kịch bản đã được chuẩn bị. Tự động hóa thu thập, phân tích, thống kê, tổng hợp dữ liệu số, dữ liệu đa phương tiện... hình thành các phân hệ hỗ trợ dự báo thông minh, hỗ trợ công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo. Chuyển đổi số giúp chính quyền hoạt động hiệu lực, hiệu quả hơn và minh bạch hơn.

- Đối với xã hội: Chuyển đổi số tác động tích cực đến mọi mặt của đời sống xã hội, nâng cao chất lượng đời sống của mọi tầng lớp nhân dân. Du lịch thông minh, giáo dục thông minh, y tế thông minh, giao thông thông minh, an ninh - trật tự thông minh, môi trường thông minh, sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng thông minh.... với các công cụ hỗ trợ quản trị công thông minh sẽ góp phần phát triển toàn diện kinh tế, xã hội của Tỉnh theo hướng văn minh, hiện đại và an toàn.

2. Quan điểm chuyển đổi số

- Chuyển đổi số là một trong các giải pháp quan trọng nhất thúc đẩy tăng trưởng, tăng năng suất lao động và giải quyết các vấn đề xã hội, là con đường ngắn nhất để đưa tỉnh Đồng Tháp đi lên hiện đại và thịnh vượng.

- Người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền, các ngành, lĩnh vực có vai trò quyết định đến sự thành công của công cuộc chuyển đổi số tại địa phương, ngành, lĩnh vực, đồng thời phải có sự tham gia của toàn xã hội với vai trò vừa là chủ thể vừa là đối tượng thụ hưởng. Trong đó, người dân giữ vai trò trung tâm của chuyển đổi số.

- Coi số hoá nền kinh tế là cuộc cách mạng chính sách, có thái độ tích cực về công nghệ và sáng tạo, chấp nhận những công nghệ mới, mô hình kinh doanh mới. Các cơ quan nhà nước có vai trò dẫn dắt, định hướng, có phương thức quản lý linh hoạt, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho chuyển đổi số. Trong những trường hợp có những mô hình mới tích cực xuất hiện mà chưa đủ sở cứ, thời gian để xây dựng chính sách, pháp luật điều chỉnh, thì xem xét sử dụng cách tiếp cận sandbox (cái gì không biết quản thế nào thì cho tự phát triển nhưng trong một không gian nhất định, thời gian nhất định để các vấn đề bộc lộ một cách rõ ràng mà thường không nhiều như các nhà quản lý dự đoán, sau đó mới hình thành chính sách, quy định).

- Trong quá trình xây dựng các chiến lược, chính sách, quy hoạch, kế hoạch phát triển; các ngành và địa phương phải nghiên cứu, xem xét áp dụng tối đa các công nghệ số tiên tiến cho sự phát triển.

3. Nguyên tắc chuyển đổi số

- Kế thừa, phát huy kết quả đạt được trong triển khai Chính quyền điện tử, cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, hình ảnh Chính quyền Đồng Tháp năng động, thân thiện, phục vụ trong giai đoạn vừa qua.

- Chủ động trong lựa chọn, ứng dụng các công nghệ và nền tảng số, từng bước làm chủ công nghệ để thực hiện chuyển đổi số bền vững, hiệu quả.

- Bảo đảm an toàn thông tin là yếu tố then chốt để chuyển đổi số thành công.

- Phải hợp tác, tận dụng tối đa nguồn lực của các thành phần kinh tế xã hội cả trong và ngoài Tỉnh để chuyển đổi số.

- Phải đảm bảo việc chuyển đổi số có tác động bình đẳng và có lợi ích cho tất cả các thành phần trong xã hội.

- Phải có sự phối hợp, kết nối, chia sẻ giữa các tổ chức, cá nhân trong toàn xã hội để chuyển đổi số mạnh mẽ.

4. Phân tích mô hình SWOT tác động đến việc chuyển đổi số của tỉnh Đồng Tháp

4.1. Điểm mạnh

- Sự năng động, sáng tạo, công khai, minh bạch của chính quyền trong quản lý điều hành; sự đồng thuận của cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trong thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ trước mắt và lâu dài của Tỉnh. Nhiều năm liền tỉnh Đồng Tháp đứng top 3 trong bảng xếp hạng chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh.

- Chuyển đổi số được xác định là một trong các phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn 2020 - 2025 trong Báo cáo chính trị và Nghị quyết Đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh Đồng Tháp lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

- Sự phân bổ thành quả phát triển của Tỉnh tương đối đồng đều trong nhân dân, giữa thành thị và nông thôn. Thu nhập người dân ở nông thôn tại Đồng Tháp cao hơn so với một số tỉnh trong khu vực.

- Người dân Đồng Tháp ham học hỏi, năng động, sáng tạo trong học tập và sản xuất.

- Hạ tầng kỹ thuật về viễn thông, công nghệ thông tin đạt mức khá so với mặt bằng chung của khu vực đồng bằng sông Cửu Long (hạ tầng kỹ thuật: xếp hạng 16 năm 2018, hạng 11 năm 2019, hạng 22 năm 2020 so với cả Nước). Xếp hạng 5 khu vực đồng bằng sông Cửu Long năm 20201. Trong đó:
+ Tỷ lệ hộ gia đình có kết nối Internet băng rộng cố định: Xếp hạng thứ 3/13 (55,8% trên tổng số hộ gia đình).

+ Tỷ lệ thuê bao điện thoại di động sử dụng điện thoại di động thông minh: Xếp hạng thứ 7/13 (70,5% trên tổng số thuê bao điện thoại di động).

- Số nguời sử dụng điện thoại thông minh đạt mức khá cao (70% trên tổng số điện thoại di động).

- Những năm gần đây, tỉnh Đồng Tháp liên tục nằm trong nhóm 20 tỉnh, thành phố dẫn đầu về chỉ số sẵn sàng ứng dụng công nghệ thông tin. 
- Việc tiếp cận và ứng dụng công nghệ 4.0 đang được Tỉnh quan tâm khuyến khích ứng dụng, nhất là trong lĩnh vực nông nghiệp.

4.2. Điểm yếu

- Nguồn lực của Tỉnh còn hạn chế, còn phụ thuộc vào sự hỗ trợ từ Trung ương, huy động vốn đầu tư từ các khu vực ngoài Nhà nước gặp nhiều khó khăn.

- Vị trí địa lý, điều kiện giao thông không thuận lợi để kết nối với các trung tâm kinh tế như thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội,...

- Số lượng doanh nghiệp trên địa bàn Tỉnh còn ít, đa số là doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ.

- Một số tổ chức, cá nhân vẫn còn ý nghĩ đầu tư cho công nghệ là chuyển đổi số nên dễ rơi vào bẫy công nghệ, lãng phí chi phí đầu tư.

- Nguồn nhân lực công nghệ thông tin thiếu và yếu, chưa có chính sách đặc biệt để giữ chân, thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao.

- Ý thức đảm bảo an toàn thông tin của nguời dân chưa cao, dễ dàng cung cấp thông tin cá nhân cho các đối tượng lừa đảo.

- Tình trạng cát cứ thông tin vẫn còn tồn tại, nhất là ở các cơ quan nhà nước.

- Tỉnh Đồng Tháp không nằm trong vùng quy hoạch phát triển công nghiệp công nghệ thông tin.
4.3. Cơ hội

- Cả nước đang bước vào công cuộc chuyển đổi số với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự tham gia của toàn xã hội (Nghị quyết số 52-NQ/TW của Bộ Chính trị; Quyết định số 749/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ;...).

- Mặc dù đại dịch Covid-19 gây ảnh hưởng xấu đến sự phát triển kinh tế xã hội nhưng lại là cơ hội để đẩy nhanh tiến trình chuyển đổi số.

- Nhiều tập đoàn lớn về viễn thông, công nghệ thông tin, thương mại điện tử, kinh tế chia sẻ đã có mặt tại Việt Nam.

- Nhiều nền tảng số "Make in Vietnam" đã được ra đời giúp cho việc chuyển đổi số được dễ dàng hơn, chi phí thấp hơn so với các sản phẩm ngoại.

- Từ năm 2022, Việt Nam chính thức tắt mạng di động 2G và có chính sách hỗ trợ cho người nghèo chuyển sang sử dụng mạng di động 3G, 4G. Đây sẽ là cơ hội lớn nhất để những đối tượng khó khăn nhất có thể tiếp cận công nghệ số. Mặt khác, mạng di động thế hệ 5 (5G) đã được vận hành chính thức ở các đô thị lớn, không lâu nữa sẽ nhân rộng trên toàn quốc, giúp cho việc truyền tải dữ liệu lớn được thuận lợi, nhanh chóng.

4.4. Thách thức

- Tình trạng thất thoát tri thức, chảy máu chất xám cũng là một thách thức to lớn cho quá trình chuyển đổi số của Tỉnh.

- Tâm lý ngại thay đổi của người dùng khi chuyển từ phương thức làm việc truyền thống sang ứng dụng công nghệ số.

- Không có mô hình chung về chuyển đổi số nên việc lựa chọn phương thức, lộ trình và công nghệ tiềm ẩn nhiều rủi ro.

- Nguy cơ mất an toàn an ninh thông tin luôn hiện hữu và diễn biến phức tạp.

- Nhiệm vụ vừa phải chuyển đổi các công nghệ cũ nhưng cũng vừa phải đảm bảo tính kế thừa, đảm bảo tính liên thông giữa hệ thống mới và cũ là một thách thức không nhỏ trong điều kiện ngân sách hạn chế như hiện nay.

5. Nội dung đề án

5.1. Tầm nhìn đến năm 2030

Ứng dụng mạnh mẽ, tiên phong các công nghệ số, dữ liệu số trong tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã hội, đổi mới căn bản, toàn diện hoạt động quản lý, điều hành của chính quyền, phương thức sống, làm việc, sản xuất kinh doanh của người dân và doanh nghiệp trên cơ sở kế thừa và phát huy tiềm năng về văn hoá, con

Người, kinh tế, xã hội địa phương hướng đến phát triển Đồng Tháp thịnh vượng, ổn định và bền vững. Đến năm 2025, Đồng Tháp nằm trong top 25 và đến năm 2030, Đồng Tháp nằm trong top 20 tỉnh, thành phố có chỉ số chuyển đổi số tốt nhất của cả Nước.

5.2. Mục tiêu đến năm 2025
Các chỉ tiêu cơ bản:

5.2.1. Chính quyền số

- 100% thủ tục hành chính có đủ điều kiện được cung cấp dưới dạng dịch vụ công trực tuyến mức 4; Tối thiểu 80% hồ sơ thủ tục hành chính được xử lý hoàn toàn trực tuyến, người dân chỉ phải nhập dữ liệu một lần; Có tối thiểu 90% người dân, doanh nghiệp hài lòng về việc giải quyết thủ tục hành chính; Tối thiểu 20% thủ tục hành chính của các cơ quan nhà nước được cắt giảm so với hiện nay.

- 100% dịch vụ công trực tuyến có chức năng định danh, xác thực một lần, hợp nhất trên tất cả các hệ thống của các cấp chính quyền từ trung ương đến địa phương, thanh toán trực tuyến, cho phép thực hiện hoàn toàn trên môi trường mạng (ngoại trừ những dịch vụ yêu cầu sự hiện diện bắt buộc theo quy định của pháp luật); được cung cấp qua nhiều kênh truy cập; tự động điền dữ liệu sẵn có của người dùng, ứng dụng trí tuệ nhân tạo nhằm tăng sự tiện lợi và trải nghiệm người dùng.
- 100% cơ quan nhà nước tham gia cung cấp dữ liệu mở phục vụ người dân và phát triển kinh tế - xã hội.

- Tối thiểu 50% dịch vụ công mới của cơ quan nhà nước có sự tham gia cung cấp của doanh nghiệp hoặc tổ chức ngoài nhà nước.

- 100% văn bản được trao đổi qua môi trường mạng dưới dạng văn bản điện tử, được ký số bởi chữ ký số chuyên dùng, trừ văn bản mật theo quy định của pháp luật. Trên 90% hồ sơ công việc cấp tỉnh, 80% hồ sơ công việc cấp huyện và 60% hồ sơ công việc cấp xã được xử lý trên môi trường mạng (trừ hồ sơ công việc thuộc phạm vi bí mật nhà Nước).
- 100% cơ quan nhà nước cung cấp dịch vụ 24/7, sẵn sàng phục vụ trực tuyến bất cứ khi nào người dân và doanh nghiệp cần. 100% công chức được gắn định danh số trong xử lý công việc.
- 100% hoạt động chỉ đạo, điều hành và quản trị nội bộ của cơ quan nhà Nước được thực hiện trên nền tảng quản trị tổng thể, thống nhất.
- 100% cơ quan hành chính trên địa bàn Tỉnh tham gia sử dụng hệ thống thông tin báo cáo.
- 100% hồ sơ được tạo, lưu giữ, chia sẻ dữ liệu điện tử theo quy định.

- 100% cơ quan nhà nước cấp tỉnh có nền tảng phân tích, xử lý dữ liệu tổng hợp tập trung, có ứng dụng trí tuệ nhân tạo để tối ưu hóa hoạt động.

- Tối thiểu 70% nội dung chương trình đào tạo, thi tuyển, thi nâng ngạch quản lý nhà nước ngạch chuyên viên, chuyên viên chính, chuyên viên cao cấp hoặc tương đương được thực hiện trực tuyến.

- 100% cán bộ, công chức, viên chức được tập huấn, bồi dưỡng, phổ cập kỹ năng số cơ bản; 50% cán bộ, công chức, viên chức được tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng phân tích, khai thác dữ liệu và công nghệ số.

- Tối thiểu 50% hoạt động kiểm tra của cơ quan quản lý nhà nước được thực hiện thông qua môi trường số và hệ thống thông tin của cơ quan quản lý.

- Trên 90% hồ sơ thanh toán qua Kho bạc nhà nước được nộp trực tuyến (trừ các hồ sơ có dung lượng file đính kèm quá lớn, vượt mức cho phép của hệ thống).
- Số hoá 100% kết quả giải quyết thủ tục hành chính còn hiệu lực.
- Trên 80% cuộc họp giữa cấp tỉnh với cấp huyện, cấp huyện với cấp xã được tổ chức theo hình thức Hội nghị trực tuyến.
- Kết nối, khai thác 100% cơ sở dữ liệu quốc gia như: Dân cư, Đất đai, Đăng ký doanh nghiệp, Tài chính, Bảo hiểm,... để chia sẻ cho các hệ thống thông tin, phần mềm dùng chung trên địa bàn Tỉnh.
- 80% thiết bị trong điều tra, khảo sát, quan trắc, đo đạc (trong lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường) sử dụng công nghệ số, bảo đảm thu nhận trực tiếp dữ liệu số, trong đó 70% tích hợp giải pháp thông minh sử dụng công nghệ Internet kết nối vạn vật (IoT).
- 100% tuyến quốc lộ, trên 50% tuyến tỉnh lộ được lắp đặt hệ thống camera giám sát giao thông.
5.2.2. Kinh tế số

- Khoảng 60% dân số trở lên tham gia mua sắm trực tuyến thông qua các sàn  thương mại điện tử, mạng xã hội, các ứng dụng thương mại điện tử bán hàng và các website thương mại điện tử bán hàng.
- Thanh toán không dùng tiền mặt trong thương mại điện tử đạt 50%, trong đó thanh toán thực hiện qua các tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán chiếm 80%.
- 70% các giao dịch mua hàng trên website/ứng dụng thương mại điện tử có hóa đơn điện tử.

- Phấn đấu 50% số xã và các đơn vị hành chính tương đương trên địa bàn Tỉnh có thương nhân thực hiện hoạt động bán hàng hóa hoặc cung ứng dịch vụ trực tuyến.

- Có 55% doanh nghiệp vừa và nhỏ tiến hành hoạt động kinh doanh trên các sàn giao dịch thương mại điện tử, bao gồm mạng xã hội có chức năng sàn giao dịch thương mại điện tử.

- 100% các đơn vị cung cấp dịch vụ điện, nước, viễn thông, truyền hình trả tiền triển khai thu cước, phí theo hình thức không dùng tiền mặt.

- Trên 50% dịch vụ vận tải triển khai hình thức thu phí không dùng tiền mặt.

- Kinh tế số chiếm 20% GRDP.
- Tỷ trọng kinh tế số trong từng ngành, lĩnh vực đạt tối thiểu 10%.
- Năng suất lao động hàng năm tăng tối thiểu 7%.
5.2.3. Xã hội số

- Hạ tầng mạng Internet băng rộng cố định (cáp quang) và băng rộng di động phủ đến 100% các khóm, ấp. Tỷ lệ hộ gia đình có kết nối Internet băng rộng cố định đạt trên 80%.

- Phổ cập dịch vụ mạng di động 4G/5G và điện thoại thông minh. Tỷ lệ thuê bao điện thoại di động sử dụng điện thoại thông minh đạt 100%.

- Tỷ lệ dân số có tài khoản thanh toán điện tử đạt trên 50%.

- Mỗi người dân có danh tính số kèm theo QR code.

- Mỗi người dân đều có hồ sơ số về sức khỏe cá nhân. Mỗi trạm y tế xã đều triển khai hoạt động quản lý trạm y tế xã trên môi trường số. Mỗi cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đều triển khai tư vấn khám, chữa bệnh từ xa dựa trên nhu cầu thực tế. Mỗi bệnh viện, trung tâm y tế công đều triển khai hồ sơ bệnh án điện tử, thanh toán viện phí không dùng tiền mặt, đơn thuốc điện tử. Công khai giá thuốc, giá trang thiết bị y tế, giá khám chữa bệnh.

- Mỗi học sinh, sinh viên đều có hồ sơ số về việc học tập cá nhân. Mỗi cơ sở đào tạo đều triển khai hoạt động quản lý dạy và học trên môi trường số. Triển khai thanh toán học phí không dùng tiền mặt, học liệu số. Triển khai đại học số là quốc gia số thu nhỏ, thay đổi mô hình dạy và học để tối ưu hóa vận hành các cơ sở đào tạo đại học, tối ưu hóa trải nghiệm học tập của sinh viên và khuyến khích các mô hình đào tạo mới.

- Mỗi người nông dân đều có khả năng truy cập, khai thác, sử dụng hiệu quả nền tảng dữ liệu số về nông nghiệp, nền tảng truy xuất nguồn gốc, giảm sự phụ thuộc vào các khâu trung gian từ sản xuất, phân phối đến người tiêu dùng.

- 70% dân số có kỹ năng số cơ bản.

- 90% hộ gia đình có địa chỉ Vpostcode.

5.3. Mục tiêu đến năm 2030

Các chỉ tiêu cơ bản:

5.3.1. Chính quyền số

- 100% dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 được cung cấp trên nhiều phương tiện truy cập khác nhau, bao gồm cả thiết bị di động.

- 100% hồ sơ công việc tại cấp tỉnh; 90% hồ sơ công việc tại cấp huyện và 70% hồ sơ công việc tại cấp xã được xử lý trên môi trường mạng (trừ hồ sơ công việc thuộc phạm vi bí mật nhà nước).
- Trên 90% người dân, doanh nghiệp hài lòng về việc giải quyết thủ tục hành chính.
- 100% cơ quan nhà nước tham gia cung cấp dữ liệu mở, dưới định dạng máy có khả năng đọc.

- 100% hồ sơ thanh toán qua Kho bạc nhà nước được nộp trực tuyến (trừ các hồ sơ có dung lượng file đính kèm quá lớn, vượt mức cho phép của hệ thống).
- Trên 90% cuộc họp giữa cấp tỉnh với cấp huyện, cấp huyện với cấp xã được tổ chức theo hình thức Hội nghị trực tuyến.
- 100% thiết bị trong điều tra, khảo sát, quan trắc, đo đạc đạc (trong lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường) trên công nghệ số, thu nhận trực tiếp dữ liệu số, trong đó 90% sử dụng công nghệ IoT.

- 100% tuyến quốc lộ, tỉnh lộ được lắp đặt hệ thống camera giám sát giao thông.

- Tỉnh có nền tảng phân tích, xử lý dữ liệu tổng hợp tập trung, có ứng dụng trí tuệ nhân tạo để tối ưu hóa hoạt động (năm 2027).

5.3.2. Kinh tế số

- Khoảng 75% dân số trở lên tham gia mua sắm trực tuyến thông qua các sàn thương mại điện tử, mạng xã hội, các ứng dụng thương mại điện tử bán hàng và các website thương mại điện tử bán hàng...
- Thanh toán không dùng tiền mặt trong thương mại điện tử đạt 80%, trong đó thanh toán thực hiện qua các tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán chiếm trên 90%.
- Trên 95% các giao dịch mua hàng trên website/ứng dụng thương mại điện tử có hóa đơn điện tử.

- Trên 80% số xã và các đơn vị hành chính tương đương trên địa bàn Tỉnh có thương nhân thực hiện hoạt động bán hàng hóa hoặc cung ứng dịch vụ trực tuyến.

- Có 80% doanh nghiệp vừa và nhỏ tiến hành hoạt động kinh doanh trên các sàn giao dịch thương mại điện tử, bao gồm mạng xã hội có chức năng sàn giao dịch thương mại điện tử.

- Trên 70% dịch vụ vận tải triển khai hình thức thu phí không dùng tiền mặt.

- Kinh tế số chiếm 30% GRDP.

- Tỷ trọng kinh tế số trong từng ngành, lĩnh vực đạt tối thiểu 20%.

- Năng suất lao động hàng năm tăng tối thiểu 8%.

5.3.3. Xã hội số

- Phổ cập dịch vụ mạng Internet băng rộng cáp quang.
- Phổ cập dịch vụ mạng di động 5G.
- Tỷ lệ dân số có tài khoản thanh toán điện tử đạt 50%-60%.

- 70% dân số có kỹ năng số cơ bản.

- 100% hộ gia đình có địa chỉ Vpostcode.
- Tỷ lệ hộ gia đình có kết nối Internet băng rộng cố định đạt trên 90%.

- Tỷ lệ thuê bao điện thoại di động sử dụng điện thoại thông minh đạt 100%.

6. Phát triển trong các lĩnh vực ưu tiên

6.1. Lĩnh vực Y tế.

Nhiệm vụ, mô hình trọng tâm:

- Xây dựng Hệ thống thông tin điều hành y tế thông minh ngành Y tế.

- Triển khai bệnh án điện tử cho các bệnh viện Đa khoa khu vực (đạt 100% đến năm 2025), bệnh viện chuyên khoa tuyến Tỉnh và 12 Trung tâm Y tế tuyến huyện (đạt 60% đến năm 2025).

- Triển khai xây dựng mô hình bệnh viện thông minh.

- Xây dựng hệ thống thông tin quản lý chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

- Mở rộng nâng cấp hệ thống lưu trữ và chẩn đoán hình ảnh.

- Đào tạo huấn luyện về y tế thông minh và xây dựng hệ thống hỗ trợ ra quyết định y học lâm sàng.

- Triển khai tất cả các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn tỉnh tiếp nhận khám chữa bệnh Bảo hiểm y tế trên ứng dụng bảo hiểm xã hội số - VssID thay cho thẻ bảo hiểm y tế giấy.

- Xây dựng cơ sở dữ liệu ngành y tế để đóng góp vào kho dữ liệu mở của tỉnh, bao gồm: cơ sở dữ liệu khám chữa bệnh (bệnh án điện tử, hình ảnh y khoa, thông tin xét nghiệm), cơ sở dữ liệu nhân lực y tế, cơ sở dữ liệu các cơ sở y tế,...

6.2. Lĩnh vực Giáo dục

* Mô hình, nhiệm vụ trọng tâm:

- Đến năm 2023: Xây dựng và hoàn thiện Hệ thống thông tin ngành giáo dục kết nối liên thông dữ liệu dùng chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Đến năm 2025: Tối thiểu 15 Trường trung học cơ sở, tiểu học tại các khu vực xã biên giới (huyện Tân Hồng, huyện Hồng Ngự, thành phố Hồng Ngự), vùng sâu ứng dụng các giải pháp số.

- 50% Trường trung học phổ thông (THPT), trung học cơ sở (THCS) áp dụng các hình thức đào tạo trực tuyến; 40% Trường THPT, THCS có triển khai đào tạo áp dụng mô hình STEM, STEAM (hoặc STEAME) với 30% học sinh phổ thông tham gia.

- 50% Trường THPT, THCS có triển khai các khoá đào tạo kiến thức số, kỹ năng số với 30% học sinh phổ thông tham gia.

6.3. Lĩnh vực Nông nghiệp và xây dựng nông thôn

* Nhiệm vụ, mô hình trọng tâm lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn:

- Phát triển hệ sinh thái nền tảng chuyển đổi số nông nghiệp áp dụng đồng bộ từ cấp tỉnh, huyện, xã.

- Đến 2025: hoàn thành cơ sở dữ liệu về sản xuất nông nghiệp và phát triển nông thôn theo các cấp quản lý (tỉnh, huyện, xã). Xây dựng 07 làng thông minh, 07 hội quán ứng dụng IoT vào sản xuất; có 15% đến 20% hội quán, hợp tác xã có ứng dụng công nghệ để truy xuất nguồn gốc, có hoạt động thương mại điện tử.
- Năm 2030 có 14 làng thông minh, 14 hội quán ứng dụng IoT vào sản xuất; trên 50% hội quán, hợp tác xã có ứng dụng công nghệ để truy xuất nguồn gốc, có hoạt động thương mại điện tử.

- Nông dân số: Đến 2025 có 30% nông dân được tập huấn, đào tạo ứng dụng công nghệ số trong sản xuất nông nghiệp và cách thức quảng bá trực tuyến, thương mại điện tử.

- Đến năm 2025, hoàn thành và nhân rộng 07 mô hình ứng dụng công nghệ số (giám sát chất lượng môi trường nước, hệ thống tưới tiêu tự động, giám sát dịch hại thông minh, tự động giám sát và khuyến cáo chế độ dinh dưỡng phù hợp từng giai đoạn sinh trưởng của cây trồng, vật nuôi, định danh và theo dõi vật nuôi, truy xuất nguồn gốc…) vào quy trình sản xuất nông nghiệp.

6.4. Lĩnh vực Công thương. 
* Nhiệm vụ, mô hình trọng tâm:

- Đến năm 2025, xây dựng Hệ thống thông tin ngành Công thương.

- Đến năm 2025, 55% dân số tham gia mua sắm trực tuyến; 50% doanh nghiệp ứng dụng thương mại điện tử trong hoạt động kinh doanh; doanh số thương mại điện tử B2C (tính cho cả hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng trực tuyến) tăng 20%/năm.

- Đến năm 2030, 80% doanh nghiệp ứng dụng thương mại điện tử trong hoạt động kinh doanh, khoảng 20% doanh nghiệp lớn trên địa bàn Tỉnh ứng dụng công nghệ số, vận hành thông minh trong sản xuất.

- Hàng năm, xây dựng và triển khai kế hoạch tập huấn cho doanh nghiệp và các đơn vị có liên quan về cách mạng công nghiệp 4.0, thúc đẩy chuyển đổi số trong doanh nghiệp để phát triển nhanh hơn, nâng cao giá trị sản phẩm, dịch vụ.

6.5. Lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường.

* Nhiệm vụ trọng tâm: Đến năm 2025, hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai, mở rộng bản đồ nền GIS để áp dụng cho các dữ liệu không gian của các chuyên ngành.

- Đến hết năm 2023 hoàn thành cơ sở dữ liệu đất đai của 5 huyện, thành phố: thành phố Cao Lãnh, thành phố Sa Đéc, huyện Lai Vung, huyện Lấp Vò, huyện Cao Lãnh và từng bước chia sẻ, công khai dữ liệu mức độ phù hợp.

- Đến hết năm 2030 hoàn thành toàn bộ cơ sở dữ liệu đất đai của toàn Tỉnh.

- Bắt đầu từ năm 2022, từng bước công khai dữ liệu quan trắc môi trường, năm 2023 hoàn thành hệ thống thông tin quan trắc môi trường thông minh.
6.6. Lĩnh vực Giao thông vận tải

* Nhiệm vụ trọng tâm: Đến năm 2023, đưa vào sử dụng Cổng thông tin giao thông trực tuyến và ứng dụng di động cho hệ thống giao thông công cộng, cho phép người dân tra cứu thông tin các tuyến xe buýt và đặt vé qua mạng hoặc nạp tiền vào tài khoản thẻ để thanh toán không dùng tiền mặt.

6.7. Lĩnh vực Văn hóa - Du lịch.

* Nhiệm vụ trong tâm: Triển khai hệ thống du lịch thông minh và xây dựng hệ thống thông tin ngành văn hoá, thể thao, du lịch là khâu đột phá trong chương trình chuyển đổi số của Tỉnh.


CHUYÊN ĐỀ 2

CÔNG TÁC TƯ VẤN HỌC ĐƯỜNG
-----

I. Những vấn đề chung về công tác tư vấn học đường ở trường phổ thông

1. Cơ sở pháp lý
Nghị quyết số 29 NQ/TW ngày 04/11/2013 Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế đã xác định giải pháp là phát triển đội ngũ nhà giáo đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục và đào tạo: “Xây dựng quy hoạch, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục gắn với nhu cầu phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm an ninh, quốc phòng và hội nhập quốc tế. Thực hiện chuẩn hóa đội ngũ nhà giáo theo từng cấp học và trình độ đào tạo”. 
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng đã đề ra phương hướng, nhiệm vụ phát triển giáo dục và đào tạo trong nhiệm kỳ 2016 - 2021 là: “Quy hoạch lại mạng lưới cơ sở giáo dục, đào tạo gắn với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, yêu cầu phát triển nguồn nhân lực và thị trường lao động. Đổi mới căn bản công tác quản lý giáo dục, đào tạo, bảo đảm dân chủ, thống nhất, chất lượng; tăng quyền tự chủ và trách nhiệm xã hội của các cơ sở giáo dục, đào tạo. Phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; đổi mới chính sách, cơ chế tài chính, huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực đầu tư để phát triển giáo dục và đào tạo. Phấn đấu đến năm 2030, nền giáo dục Việt Nam đạt trình độ tiên tiến trong khu vực”. 

Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 15/6/2004 của Ban Bí thư (khóa IX) đã chỉ rõ mục tiêu về việc xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục: “Xây dựng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục được chuẩn hoá, đảm bảo chất lượng, đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu, đặc biệt chú trọng nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất, lối sống, lương tâm, tay nghề của nhà giáo; thông qua việc quản lý, phát triển đúng định hướng và có hiệu quả sự nghiệp giáo dục để nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực, đáp ứng những đòi hỏi ngày càng cao của sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước”.

Thông báo Kết luận số 242-TB/TW ngày 15/4/2009 của Ban chấp hành Trung ương Đảng về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 2 (Khóa VIII), phương hướng phát triển giáo dục và đào tạo đến năm 2020 đã đề ra nhiệm vụ: “Đổi mới mạnh mẽ phương pháp và nội dung đào tạo của các trường và khoa sư phạm. Xây dựng một số trường sư phạm thực sự trở thành trường trọng điểm đủ sức làm đầu tàu cho cả hệ thống các cơ sở đào tạo giáo viên. Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất nâng cấp các trường, các khoa sư phạm. Không ngừng nâng cao chất lượng, đảm bảo đủ số lượng giáo viên cho cả hệ thống giáo dục. Đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục ở tất cả các cấp học, bậc học đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu, giỏi về chuyên môn, nghiệp vụ. Chuẩn hóa trong đào tạo, tuyển chọn, sử dụng nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục các cấp”.

Nghị quyết số 44/NQ-CP ngày 09/6/2014 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ, Quyết định số 2653/QĐ-BGDĐT ngày 25/7/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Kế hoạch hành động của ngành Giáo dục triển khai Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. 

Ngày 28/8/2015, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1501/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2015 - 2020”. Đề án yêu cầu một trong những nội dung để xây dựng môi trường nhà trường dân chủ, lành mạnh, thân thiện là: Các cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp, trường trung học phổ thông, trung học cơ sở có bộ phận tư vấn và bố trí cán bộ, giáo viên phụ trách, kiêm nhiệm công tác tư vấn tâm lý, hướng nghiệp.
Ngày 17/07/2017, Chính phủ ban hành Nghị định số 80/2017/NĐ-CP quy định về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường (Nghị định số 80), nhằm bảo đảm môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh trong trường học. Trong đó, để bảo đảm môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, cơ sở giáo dục cần bảo đảm an ninh trật tự; an toàn vệ sinh thực phẩm; an toàn phòng, chống tai nạn, thương tích; an toàn, phòng, chống cháy, nổ; an toàn phòng, chống thảm họa, thiên tai; xây dựng, công khai và thực hiện nghiêm túc bộ quy tắc ứng xử văn hóa trong cơ sở giáo dục có sự tham gia của người học. Bên cạnh đó, thiết lập kênh thông tin như hộp thư góp ý, đường dây nóng và các hình thức khác để tiếp nhận, xử lý các thông tin của người học; bảo mật cho người cung cấp thông tin; tổ chức các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, hoạt động giáo dục kỹ năng sống, hoạt động ngoài giờ chính khóa, hoạt động xã hội, từ thiện vì cộng đồng, hoạt động vui chơi, giải trí, văn hóa, thể thao an toàn, lành mạnh, thân thiện, bình đẳng, phù hợp với độ tuổi, đặc điểm sinh lý, tâm lý của người học. Đồng thời, thực hiện công tác y tế trường học, công tác tư vấn, công tác trợ giúp người học; thường xuyên trao đổi thông tin với gia đình người học và cộng đồng trong việc bảo đảm an toàn tính mạng, thân thể, nhân phẩm, danh dự và bí mật đời sống riêng tư của người học. Nghị định số 80 quy định rõ biện pháp phòng ngừa bạo lực học đường, cụ thể:

- Tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức của người học, cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trong cơ sở giáo dục, gia đình người học và cộng đồng về mối nguy hiểm và hậu quả của bạo lực học đường; về trách nhiệm phát hiện, thông báo, tố giác hành vi bạo lực học đường; ngăn ngừa và can thiệp kịp thời đối với các hành vi bạo lực học đường phù hợp với khả năng của bản thân. 

- Giáo dục, trang bị kiến thức, kỹ năng về phòng, chống xâm hại người học; phòng, chống bạo lực học đường; bạo lực trẻ em trên môi trường mạng cho người học, cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên của cơ sở giáo dục và gia đình người học; giáo dục, tư vấn kiến thức, kỹ năng tự bảo vệ cho người học; công khai kế hoạch phòng, chống bạo lực học đường và các kênh tiếp nhận thông tin, tố giác về bạo lực học đường; tổ chức kiểm tra, giám sát, thu thập và xử lý thông tin liên quan đến bạo lực học đường; thực hiện các phương pháp giáo dục tích cực, không bạo lực đối với người học. 

- Biện pháp hỗ trợ người học có nguy cơ bị bạo lực học đường gồm: Phát hiện kịp thời người học có hành vi gây gỗ, có nguy cơ gây bạo lực học đường, người học có nguy cơ bị bạo lực học đường; đánh giá mức độ nguy cơ, hình thức bạo lực có thể xảy ra để có biện pháp ngăn chặn, hỗ trợ cụ thể; thực hiện tham vấn, tư vấn cho người học có nguy cơ bị bạo lực và gây ra bạo lực nhằm ngăn chặn, loại bỏ nguy cơ xảy ra bạo lực. Khi xảy ra bạo lực học đường cần đánh giá sơ bộ về mức độ tổn hại của người học, đưa ra nhận định về tình trạng hiện thời của người học; thực hiện ngay các biện pháp trợ giúp, chăm sóc y tế, tư vấn đối với người học bị bạo lực; theo dõi, đánh giá sự an toàn của người bị bạo lực; thông báo kịp thời với gia đình người học để phối hợp xử lý; trường hợp vụ việc vượt quá khả năng giải quyết của cơ sở giáo dục thì thông báo kịp thời với cơ quan công an, uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn và các cơ quan liên quan để phối hợp xử lý theo quy định của pháp luật. 

Thủ tướng Chính phủ cũng đã ban hành Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 16/5/2017 về việc tăng cường giải pháp phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em. Chỉ thị yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở giáo dục, nhà trường thực hiện các biện pháp bảo vệ trẻ em; rà soát các tiêu chuẩn trường học bảo đảm môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng chống bạo lực, xâm hại trẻ em; tăng cường giáo dục kiến thức về giới và kỹ năng phòng tránh bạo lực, xâm hại trẻ em cho giáo viên và học sinh; chủ động phát hiện các trường hợp học sinh có dấu hiệu bị bạo lực, xâm hại, thông báo, cung cấp thông tin và phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền để thực hiện việc xử lý, điều tra, bảo vệ trẻ em.

Ngày 18/12/2017, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Thông tư số 31/2017/TT-BGDĐT hướng dẫn thực hiện công tác tư vấn tâm lý cho học sinh trong trường phổ thông nhằm: Phòng ngừa, hỗ trợ và can thiệp (khi cần thiết) đối với học sinh đang gặp phải khó khăn về tâm lý trong học tập và cuộc sống để tìm hướng giải quyết phù hợp, giảm thiểu tác động tiêu cực có thể xảy ra; góp phần xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện và phòng, chống bạo lực học đường; Hỗ trợ học sinh rèn luyện kỹ năng sống; tăng cường ý chí, niềm tin, bản lĩnh, thái độ ứng xử phù hợp trong các mối quan hệ xã hội; rèn luyện sức khỏe thể chất và tinh thần, góp phần xây dựng và hoàn thiện nhân cách.

 Với mục tiêu tăng cường công tác bảo đảm an ninh, an toàn trường học, ngày 05/04/2018, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ đã ký Công văn số 1295/BGDĐT-GDCTHSSV gửi Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tăng cường công tác đảm bảo an ninh, an toàn trường học. Công văn nêu rõ: Thời gian vừa qua, tại một số địa phương đã liên tiếp xảy ra tình trạng mất an ninh, an toàn trường học: học sinh bị tai nạn thương tích do điều kiện cơ sở vật chất không bảo đảm; cá biệt còn nhà giáo có hành vi thiếu chuẩn mực sư phạm với học sinh; đặc biệt, tình trạng phụ huynh học sinh vào trường học hành hung, gây thương tích, xúc phạm danh dự nhà giáo, tinh thần và thể chất học sinh. Các sự việc trên đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến thể chất, tinh thần, danh dự của nhà giáo và học sinh; tác động xấu đến môi trường giáo dục trong nhà trường và gây bức xúc trong dư luận xã hội. Để khắc phục tình trạng trên, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các cấp, các ngành liên quan tổ chức quán triệt và kiểm tra việc thực hiện thường xuyên Nghị định số 80, Chỉ thị số 18 và các văn bản chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo về đảm bảo an ninh, an toàn trường học.

Cùng với đó, tăng cường nền nếp, kỷ cương, dân chủ trong trường học; hoàn thiện và thực hiện hiệu quả bộ quy tắc ứng xử văn hoá trong tất cả các cơ sở giáo dục trên địa bàn; phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường, gia đình và chính quyền địa phương trong quản lý, giáo dục học sinh và xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng chống bạo lực học đường. Tăng cường các giải pháp bảo đảm an ninh trật tự, an toàn trường học; ngăn chặn, phòng ngừa và khắc phục các yếu tố có nguy cơ gây mất an toàn; đảm bảo an toàn tuyệt đối về thể chất và tinh thần cho nhà giáo và học sinh trong các cơ sở giáo dục. Tổ chức thanh tra, kiểm tra các cơ sở giáo dục trong việc thực hiện các quy định về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện và phòng, chống bạo lực học đường; phát hiện và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với các tổ chức, cá nhân gây mất an ninh, an toàn trường học và công khai kết quả xử lý. Cơ quan quản lý giáo dục các cấp tại địa phương và các trường học tăng cường công tác tổ chức gặp gỡ, đối thoại giữa lãnh đạo nhà trường và phụ huynh, học sinh, giáo viên để kịp thời nắm bắt thông tin, tâm tư, nguyện vọng và các vướng mắc phát sinh, kịp thời giải quyết thấu đáo với mục tiêu tốt nhất cho học sinh, giáo viên. Thiết lập, công khai đường dây nóng để tiếp nhận và kịp thời xử lý các thông tin liên quan đến an ninh, an toàn trường học và bạo lực học đường; thực hiện nghiêm chế độ báo cáo theo định kỳ, đột xuất về tình hình an ninh, an toàn trường học đến cơ quan quản lý các cấp và báo cáo về Bộ Giáo dục và Đào tạo qua đường dây nóng hoặc gửi trực tiếp về Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Để triển khai thực hiện tốt công tác tư vấn tâm lý cho học sinh, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Chương trình bồi dưỡng năng lực tư vấn cho giáo viên phổ thông làm công tác tư vấn cho học sinh (ban hành kèm theo Quyết định số 1876/QĐ-BGDĐT ngày 21/5/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo).
Đó là những chủ trương, chính sách, văn bản chỉ đạo có liên quan để các tăng cường công tác tư vấn học sinh trong giai đoạn hiện nay. 

2. Cơ sở thực tiễn

Để thực hiện tốt Nghị định số 80/2017/NĐ-CP của Chính phủ, Chỉ thị số 18/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Thông tư số 31/2017/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo nhằm bảo đảm môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh trong trường học, xây dựng mỗi trường học phải thật sự là một trung tâm văn hóa, giáo dục, là nơi rèn luyện con người về tri thức, lý tưởng, phẩm chất đạo đức, nhân cách, lối sống; đồng thời, tăng cường các điều kiện về vật chất và tinh thần trong từng cơ sở giáo dục, tạo môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường; cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, học sinh có lối sống lành mạnh, ứng xử văn hóa; người học được tôn trọng, đối xử công bằng, bình đẳng và nhân ái; được phát huy dân chủ và tạo điều kiện để phát triển phẩm chất và năng lực nhằm nâng cao chất lượng giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản toàn diện giáo dục hiện nay thì việc quan tâm đầu tư nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý, chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ giáo viên, giảng viên của ngành giáo dục vùng Đồng bằng sông Cửu Long và các vùng lân cận trong giai đoạn hiện nay là đặc biệt quan trọng và cấp thiết. 

Hiện tại, toàn vùng Đồng bằng sông Cửu Long có 6.773 trường từ mầm non đến trung học phổ thông, trong đó có 1.522 trường học đạt chuẩn quốc gia, chiếm hơn 22,5% tổng số trường học. So với mặt bằng chung cả nước, học sinh phổ thông ở khu vực còn gặp nhiều khó khăn trong quá trình học tập cũng như sự phát triển tâm lý. Để giúp học sinh vượt qua những cột mốc trong quá trình phát triển tâm sinh lý từ lớp 1 đến lớp 12, giúp các em có “sức đề kháng” với những tác động tiêu cực của môi trường xung quanh, đòi hỏi các trường phổ thông phải tăng cường hoạt động tư vấn tâm lý học đường. Bởi vì, thông qua hoạt động tư vấn, tham vấn học đường, học sinh được trang bị những kiến thức, kỹ năng phù hợp để phòng ngừa, hỗ trợ và can thiệp (khi cần thiết), đặc biệt là đối với những học sinh đang gặp phải khó khăn về tâm lý trong học tập và cuộc sống; hỗ trợ học sinh rèn luyện kỹ năng sống; tăng cường ý chí, niềm tin, bản lĩnh, thái độ ứng xử phù hợp trong các mối quan hệ xã hội; rèn luyện sức khỏe thể chất và tinh thần, góp phần xây dựng và hoàn thiện nhân cách.

Trường Đại học Đồng Tháp là cơ sở giáo dục đại học đầu tiên ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long và là 01 trong 06 đơn vị trên cả nước được giao nhiệm vụ bồi dưỡng và cấp chứng chỉ bồi dưỡng năng lực tư vấn cho giáo viên phổ thông làm công tác tư vấn cho học sinh (Theo Quyết định số 2820/QĐ-BGDĐT ngày 03/8/2018). Tính từ khi nhận nhiệm vụ bồi dưỡng này, Trường Đại học Đồng Tháp đã tổ chức bồi dưỡng cho hơn 1.500 lượt cán bộ - giáo viên tham gia các lớp bồi dưỡng giáo viên làm công tác tư vấn học đường ở các tỉnh: Cà Mau, Kiên Giang, Trà Vinh, Đồng Tháp.

Riêng tỉnh Đồng Tháp, trong năm 2020 đã có gần 400 lượt cán bộ - giáo viên tham gia bồi dưỡng và được cấp chứng chỉ bồi dưỡng cho giáo viên phổ thông làm công tác tư vấn cho học sinh, cụ thể:

	STT
	ĐƠN VỊ PHỐI HỢP ĐẶT LỚP
	SỐ 
LƯỢNG

	
	
	
	

	
	
	
	

	1
	Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Lấp Vò
	84
	

	2
	Phò Giáo dục và Đào tạo huyện Tháp Mười
	130
	

	3
	Trung tâm GDTX Đồng Tháp (mở lớp của Sở GD & ĐT Đồng Tháp)
	85
	

	4
	Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Thanh Bình
	88
	

	TỔNG SỐ HỌC VIÊN TRONG NĂM 2020:
	387
	


Tầm quan trọng của hoạt động tư vấn học đường đã được ghi nhận, tuy nhiên, đại bộ phận giáo viên làm công tác tư vấn học đường hiện nay ở các trường phổ thông là những giáo viên kiêm nhiệm, những giáo viên ít giờ dạy được bố trí tham gia vào tổ tư vấn học đường. Chưa có chức danh cụ thể, chưa có chế độ dành cho những giáo viên làm công tác tư vấn học đường. Những thành viên trong tổ tư vấn học đường ít được tham gia bồi dưỡng nâng cao năng lực tư vấn cho học sinh. Chính vì vậy, hiệu quả hoạt động tư vấn cho học sinh phổ thông trong thời gian vừa qua chưa đạt được hiệu quả như mong muốn.
II. Công tác tư vấn học đường ở trường phổ thông và đối tượng học sinh thiệt thòi thuộc nhóm yếu thế

1. Công tác tư vấn học đường ở trường phổ thông

Hiện nay trong các văn bản, thông tư về tâm lý học trường học (Tâm lý học học đường) của Bộ Giáo dục và Đào tạo đều sử dụng cụm thuật ngữ “tư vấn học đường” với ngụ ý là toàn bộ công tác Tâm lý học trường học. “Công tác tư vấn học đường” trong các nhà trường phổ thông theo nghĩa rộng là một tập họp các hoạt động tâm lý học đường được thực hiện theo hướng tiếp cận hệ thống (bao gồm sự phối họp: gia đình - nhà trường - xã hội) nhằm thực hiện sàng lọc, đánh giá, dự báo và nhận diện sớm các vấn đề tâm lý học đường, xây dựng và thực hiện các chương trình phòng ngừa các vấn đề tâm lý học đường cho học sinh; thực hiện tham vấn tâm lý cá nhân hoặc tham vấn nhóm cho học sinh; thực hiện tư vấn tâm lý học đường cho phụ huynh học sinh và nhà trường; tham gia xây dựng, nghiên cứu, giám sát và lượng giá các hoạt động thực hành tư vấn học đường, các chương trình phòng ngừa và can thiệp tư vấn học đường trong nhà trường phổ thông.

Lao động sư phạm của người giáo viên là một dạng lao động nghề nghiệp có những nét đặc thù do mục đích, đối tượng và công cụ lao động sư phạm quy định. Cùng với chức năng giảng dạy và giáo dục, người giáo viên còn đảm nhiệm một chức năng vô cùng quan trọng liên quan tới việc chăm sóc sức khỏe tâm thần cho học sinh đó là chức năng tư vấn tâm lý. Ở bất cứ bậc học nào, người giáo viên cũng là người đảm nhận chức năng tư vấn học đường cho học sinh và cả cho cha mẹ của các em. Bởi người giáo viên có một vị thế hết sức lý tưởng để đảm nhận công việc này: (1) giáo viên là người được học sinh/phụ huynh ngưỡng mộ về tri thức, tài năng và phẩm chất đạo đức; (2) giáo viên là người có nhiều thời gian tiếp xúc nhất đối với học sinh; (3) giáo viên là người được đào tạo một cách bài bản và chuyên sâu về những kiến thức tâm lý - giáo dục trong nhà trường phổ thông. 

Trong quá trình giảng dạy và giáo dục, việc nhận diện được những khó khăn tâm lý nảy sinh ở phụ huynh và học sinh và có những biện pháp trợ giúp kịp thời để các em phát triển một cách lành mạnh chính là chức năng tư vấn tâm lý của các thầy cô giáo. Cuộc sống tuổi học đường với các mối quan hệ thầy trò, bè bạn, quan hệ gia đình... cũng giống như một xã hội thu nhỏ với tính chất vô cùng phức tạp. Có những học sinh rơi vào hoàn cảnh khó khăn như: cha mẹ quá bận rộn với công việc; cha mẹ bất hoà hoặc ly dị, cha mẹ đi làm ăn xa... Thiếu sự quan tâm của cha mẹ các em dễ bị kẻ xấu lôi kéo, dụ dỗ vào con đường hư hỏng, phạm pháp. Có em sớm vướng vào chuyện yêu đương, khiến việc học hành bị sao nhãng, sút kém. Có em mâu thuẫn gay gắt với giáo viên, bất bình vì thầy cô giáo đối xử không công bằng hoặc thầy cô không tôn trọng các em. Nhiều em học kém vì không có phương pháp hoặc chịu áp lực nặng nề từ cha mẹ, thầy cô trong vấn đề học tập và định hướng nghề nghiệp. Các em còn gặp nhiều lúng túng, vướng mắc trong cách cư xử với bạn bè, đặc biệt là với bạn khác giới, thắc mắc về sức khoẻ giới tính, về sự phát triển cơ thể... Những khó khăn tâm lý trên rất dễ tạo ra tâm trạng bi quan, chán nản, tự ti về bản thân hoặc mất niềm tin vào người khác của các em học sinh, đặc biệt là học sinh trung học. Nếu không được giải quyết kịp thời, những khó khăn tâm lý có thể dẫn các em đến hành vi tiêu cực hoặc gây ra trạng thái stress kéo dài, dẫn đến trầm cảm... ảnh hưởng không tốt đến sự phát triển nhân cách của các em. Nhờ sự tư vấn tâm lý của giáo viên, học sinh sẽ đối diện được với vấn đề của mình, tìm kiếm được cách thức giải quyết họp lý và có cơ hội học hỏi để trưởng thành.

1.1. Các nguyên tắc đạo đức trong tư vấn học đường

Trong môi trường học đường, mặc dù giáo viên không phải là người trợ giúp chuyên nghiệp, nhưng để phục vụ tốt nhất cho lợi ích của học sinh và tránh những hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra, thầy cô giáo, những người trợ giúp bán chuyên nghiệp cũng cần phải hiểu và tuân thủ các nguyên tắc của công việc trợ giúp chuyên nghiệp.

- Nguyên tắc tôn trọng học sinh: Tôn trọng học sinh trong quá trình tư vấn là nguyên tắc căn bản, quan trọng nhất, cần phải tuân thủ trong quá trình tư ván để quá trình giao tiếp thành công. Tôn trọng học sinh được thể hiện: Xem học sinh là một nhân cách độc lập, đáng được tôn trọng. Mỗi học sinh có những giá trị riêng, bất kể những khác biệt trong hoàn cảnh gia đình, đạo đức, hành vi, tình cảm. Giáo viên cần luôn đặt mình ở vị thế bình đẳng với học sinh. Xác định mỗi học sinh đều có tiềm năng và có khả năng thay đối theo hướng tích cực

- Nguyên tắc chấp nhận, không phán xét học sinh: Chấp nhận con người, nhân cách của học sinh như chính bản thân của các em, với những giá trị riêng; không được lên án, chỉ trích học sinh trong quá trình tư vấn. Nguyên tắc này giúp học sinh cảm thấy an toàn, không cần giả dối với bản thân và người khác, từ đó dám bộc lộ những tâm sự thầm kín và đương đầu với những khó khăn; đồng thời giúp giáo viên giữ được vị trí bình đẳng, độc lập về cảm xúc với học sinh.

- Nguyên tắc dành quyền tự quyết cho học sinh: Giáo viên không quyết định thay học sinh, để học sinh tự đưa ra cách giải quyết vấn đề của mình. Chúng ta cần tin vào khả năng tự giải quyết vấn đề của học sinh. Bởi vì: Vấn đề của học sinh là những vấn đề mang tính cá nhân của học sinh, nên giải pháp chỉ hợp lý khi nó phù họp nhất với hoàn cảnh của học sinh đó, mang lại lợi ích cho học sinh, được chính học sinh đưa ra và thực hiện. Việc kiểm định tính đúng đắn, thực hiện giải pháp và chịu trách nhiệm là học sinh và vì lợi ích của học sinh chứ không phải vì giáo viên. Đồng thời, khi giáo viên dành quyền tự quyết cho học sinh thì các em được mạnh dạn, tự tin hơn.

- Nguyên tắc đảm bảo tính bí mật thông tin cho học sinh: Trong quá trình tư vấn, giáo viên có trách nhiệm bảo mật các thông tin cho học sinh. Việc đảm bảo bí mật thông tin có ảnh hưởng trực tiếp đến niềm tin của học sinh dành cho giáo viên, vì vậy ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả tư vấn.

1.2. Các quy trình thực thiện tư vấn học đường
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1.3. Mục tiêu tư vấn học đường ở trường phổ thông
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1.4. Đề xuất một số nội dung tư vấn học đường ở trường phổ thông

- Đối với học sinh
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- Đối với giáo viên
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· Đối với phụ huynh học sinh
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2. Đối tượng học sinh thiệt thòi thuộc nhóm yếu thế

Bao gồm trẻ em là con em gia đình nghèo; trẻ em dân tộc thiểu số và trẻ em bị các dạng tật. Theo số liệu thống kê của Uỷ ban Quốc gia về người khuyết tật Việt Nam, tính đến năm 2020, nước ta có khoảng 1,75 triệu trẻ em khuyết tật. Đáng chú ý số học sinh thuộc ‘nhóm yếu thế” đang ngày càng gia tăng trong các trường học ở Việt Nam. Mặc dù, đã có sự quan tâm đến những học sinh thuộc “nhóm yếu thế” trong các cơ sở giáo dục, tuy nhiên, kết quả đạt được vẫn còn khiêm tốn so với mục tiêu đề ra.

Trong những năm qua, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo Đồng Tháp đã triển khai nhiều hoạt động nhằm xây dựng mô hình trường học an toàn, thân thiện và hoà nhập cho nhóm học sinh yếu thế nhằm đảm bảo các em được học tập, hoạt động trong môi trường giáo dục an toàn, thân thiện, lành mạnh, bình đẳng, góp phần phát triển toàn diện về thể chất, tinh thần và trí tuệ, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Qua đó, các em học sinh được giáo dục, nâng cao nhận thức, khắc phục được những khó khăn của bản thân và rèn luyện kỹ năng ứng xử, giải quyết các vấn đề liên quan như: phòng chống xâm hại, kỳ thị; chăm sóc, bảo vệ, rèn luyện sức khỏe bản thân; xây dựng mối quan hệ đoàn kết, nhân ái, thân thiện, bình đẳng 

Tuy nhiên, quá trình xây dựng trường học an toàn, thân thiện và hoà nhập cho nhóm học sinh yếu thế cần có sự chỉ đạo sâu sát của cấp ủy, chính quyền địa phương, sự phối hợp hiệu quả của các tổ chức chính trị, xã hội, sự đồng thuận, ủng hộ và tích cực tham gia của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, học sinh, cha mẹ học sinh. Bên cạnh đó, hoạt động xây dựng mô hình trường học này phải phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, nhà trường; huy động được các nguồn lực xã hội để tăng cường cơ sở vật chất, thiết bị đảm bảo điều kiện dạy học, tổ chức các hoạt động giáo dục an toàn, chất lượng, hiệu quả. 

Đặc biệt, trong thời điểm dịch bệnh Covid-19 bùng phát, học sinh phải học online, điều kiện học tập của nhóm học sinh yếu thế càng thêm khó khăn. Riêng tỉnh Đồng Tháp, tổng số học sinh phải tham gia học trực tuyến ở các cấp học tiểu học, THCS, THPT toàn tỉnh Đồng Tháp là 173.177 em. Tuy nhiên, trong thời gian đầu triển khai học trực tuyến, có 159.001 em tham gia học trực tuyến, còn 14.176 học sinh vẫn chưa tham gia học (Trong đó, học sinh lớp 5: hơn 2.000 em và cấp THCS: hơn 11.000 em. Một số học sinh, học viên có thiết bị học trực tuyến nhưng chưa tham gia học thường xuyên: học sinh cấp THCS khoảng 4.000 em, cấp THPT khoảng 1.000 em). Cơ sở hạ tầng kỹ thuật, chất lượng đường truyền ở một số địa bàn chưa thật ổn định, ảnh hưởng đến việc học trực tuyến. Để khắc phục những hạn chế trong triển khai dạy học trực tuyến, Sở Giáo dục và Đào tạo Đồng Tháp đã đẩy mạnh việc thực hiện chương trình “Sóng và máy tính cho em” để tăng cường thiết bị cho số học sinh chưa có điều kiện học trực tuyến. Đến nay, toàn tỉnh Đồng Tháp đã hỗ trợ thiết bị học tập cho 2.297 em, trong đó, 2.252 thiết bị hỗ trợ, cho mượn 45 thiết bị. Đồng thời, tỉnh đang thực hiện thủ tục mua khoảng 1.125 thiết bị cho học sinh [1]

III. Công tác tư vấn học đường với vấn đề bạo lực học đường

1. Thực trạng

Theo báo cáo do UNICEF công bố ngày 06/9/2018, một nửa thanh thiếu niên trên thế giới bị bạo lực học đường, “Đánh nhau và bắt nạt đã làm gián đoạn việc học tập của 150 triệu trẻ em trong độ tuổi từ 13-15 tuổi trên toàn thế giới”, các em đã từng bị bạo lực bởi các bạn đồng trang lứa ngay trong nhà trường và ở các khu vực xung quanh trường học. Bài viết trong báo cáo trên “Bài học mỗi ngày: chấm dứt bao lực trong nhà trường”, cho biết bạo lực giữa các bạn cùng trang lứa – được tính bằng số trẻ em bị bắt nạt trong tháng vừa qua hoặc đã tham gia đánh nhau trong năm vừa qua – đã trở thành một phần phổ biến trong việc học tập của giới trẻ trên khắp thế giới. Điều này gây ảnh hưởng đến việc học tập và phúc lợi của các em ở cả các quốc gia thịnh vượng cũng như nghèo khó.

Giám đốc điều hành UNICEF Bà Henrietta Fore nói “Giáo dục là chìa khóa để xây dựng xã hội hòa bình, tuy nhiên đối với hàng triệu trẻ em trên toàn thế giới, chính trường học lại là nơi không an toàn... Mỗi ngày, học sinh đối mặt với nhiều mối đe dọa, bao gồm đánh nhau, bị ép tham gia các băng nhóm, bắt nạt - cả trực tiếp và trên mạng, kỷ luật bạo lực, quấy rối tình dục và bạo lực có vũ khí. Về ngắn hạn, bạo lực ảnh hưởng đến việc học tập của các em, và về lâu dài bạo lực có thể dẫn đến trầm cảm, lo âu và thậm chí tự sát. Bạo lực là một bài học không thể quên mà khÔNg trẻ em nào cần học.”

Theo số liệu mới nhất từ UNICEF:

· Trên toàn cầu, cứ 3 em học sinh trong độ tuổi 13-15 thì có hơn 1 em từng bị bắt nạt, và tỷ lệ học sinh tham gia đánh nhau cũng gần như vậy.

· Cứ 10 sinh viên tại 39 quốc gia công nghiệp thì có 3 em thừa nhận đã từng bắt nạt bạn.

· Năm 2017, đã có 396 vụ tấn công tại trường học được ghi nhận hoặc được xác nhận ở Cộng hòa Dân chủ Công-gô, 26 vụ ở Nam Sudan, 67 vụ tại Cộng hòa Ả Rập Syria và 20 vụ tại Yemen.

· Gần 720 triệu trẻ em trong độ tuổi đi học sống ở các quốc gia nơi mà trừng phạt thân thể trong nhà trường không bị cấm.

· Tuy trẻ em gái và bé trai có nguy cơ bị bắt nạt như nhau, nhưng các bé gái có nhiều khả năng trở thành nạn nhân của các hình thức bắt nạt tâm lý hơn còn các bé trai có nguy cơ bị bạo lực và đe dọa về thể chất.

Báo cáo cũng ghi nhận rằng bạo lực liên quan đến sử dụng vũ khí trong trường học, chẳng hạn như dao và súng, vẫn tiếp tục xảy ra và cướp đi nhiều sinh mạng. Báo cáo cũng cho biết trong một thế giới kỹ thuật số ngày càng gia tăng, những kẻ chuyên đi bắt nạt đang phổ biến nội dung bạo lực, gây tổn thương và xúc phạm người khác chỉ với một cái nhấp chuột.

Báo cáo cũng cho thấy ở nhiều khu vực của Campuchia, Indonesia, Nepal và Việt Nam, nơi các học sinh mô tả trường học của mình là không an toàn, các yếu tố phổ biến nhất khiến các em đưa ra nhận định đó là do các em phải chịu ngôn ngữ mang tính nhục mạ, đánh nhau và bị các học sinh khác quấy rối. Số liệu cho thấy bắt nạt là hình thức bạo lực phổ biến nhất trong nhà trường. Bắt nạt và đánh nhau rõ ràng là hiện tượng bạo lực giữa các bạn cùng trang lứa trong trường học đang trở nên báo động.

Phân tích số liệu từ Ethiopia, Ấn Độ, Peru và Việt Nam cho thấy bạo lực trong trường học - bao gồm cả xâm hại thể chất và lời nói của giáo viên và các học sinh khác - là lý do phổ biến nhất khiến trẻ em không thích đi học. Và việc không thích đi học có tác động rất lớn dẫn tới điểm môn Toán thấp hơn, tính tự giác và lòng tự trọng cũng bị ảnh hưởng.

Đặc biệt, từ cuối năm 2019 trở lại đây, dịch bệnh Covid-19 hoành hành trên toàn thế giới, học sinh – sinh viên tham gia học các hoạt động trực tuyến ngày càng trở nên phổ biến. Và hệ quả nảy sinh là “Bắt nạt trực tuyến” (bắt nạt trên mạng). 

Các chuyên gia của UNICEF, các chuyên gia quốc tế về bắt nạt trên mạng và bảo vệ trẻ em, đồng thời hợp tác với Facebook, Instagram và Twitter để trả lời các câu hỏi và đưa ra lời khuyên của họ về các cách đối phó với bắt nạt trực tuyến.

“Bắt nạt trực tuyến” (bắt nạt trên mạng) là bắt nạt bằng việc sử dụng công nghệ kỹ thuật số. Nó có thể diễn ra trên phương tiện mạng xã hội, nền tảng nhắn tin, nền tảng chơi game và điện thoại di động. Đó là hành vi lặp đi lặp lại, nhằm mục đích khiến những người bị nhắm mục tiêu sợ hãi, tức giận hoặc xấu hổ. Những ví dụ bao gồm:

- Lan truyền những lời nói dối về hoặc đăng những bức ảnh đáng xấu hổ của ai đó trên mạng xã hội

- Gửi tin nhắn hoặc mối đe dọa gây tổn thương qua các nền tảng nhắn tin mạo danh ai đó và thay mặt họ gửi những thông điệp ác ý cho người khác.

- Bắt nạt trực diện và bắt nạt trên mạng thường có thể xảy ra song song với nhau. Nhưng đe dọa trực tuyến để lại dấu ấn kỹ thuật số - một hồ sơ có thể chứng minh là hữu ích và cung cấp bằng chứng giúp ngăn chặn hành vi xâm hại.

Theo báo cáo của Liên hợp quốc, mỗi năm trên thế giới có khoảng 6 triệu em trai và 4 triệu em gái trực tiếp liên quan đến bạo lực học đường và con số này đang ngày một tăng cao ở tất cả những lớp học và cấp học khác nhau. Đáng nói, những sự vụ bạo lực học đường xảy ra không chỉ ở các học sinh nam mà thực tế lại có nhiều vụ học sinh nữ đánh nhau hội đồng gây hậu quả rất nghiêm trọng. Nguyên nhân đẫn đến đánh nhau rất đơn giản như “nhìn đểu”, xinh hơn bạn, người mới đến, học giỏi, không giúp đỡ bạn làm bài… Cách xử lý thì bằng đủ vật dụng từ giày dép, guốc, cặp sách, ghế ngồi, dây lưng,… điều lo ngại hơn cả là sự thờ ơ của các em, khi chỉ xúm xùm vào quay phim và chụp ảnh bạn tung lên mạng [2].

Theo số liệu của Bộ Giáo dục và Đào tạo, chỉ trong một năm học, toàn quốc xảy ra gần 1.600 vụ học sinh đánh nhau trong và ngoài trường học. Cũng theo một số thống kê, khoảng 5.200 học sinh thì có một vụ đánh nhau và 11.000 học sinh thì có một em bị thôi học vì đánh nhau. [3]

Theo báo cáo của Tổng cục Cảnh sát phòng chống tội phạm, từ năm 2013 đến năm 2015, đã xử lý hơn 25.00 vụ phạm pháp hình sự với 42.000 đối tượng. Trong đó có hơn 75% là thanh niên và học sinh, sinh viên [4].

Qua thống kê của ngành giáo dục, mỗi năm, toàn quốc xảy ra cả ngàn vụ việc học sinh đánh nhau ở trong và ngoài trường học. Cứ trên 5.200 học sinh thì có một vụ đánh nhau; cứ hơn 11.000 HS thì có một em bị buộc thôi học vì đánh nhau; cứ 9 trường thì có một trường có học sinh đánh nhau. So với 10 năm trước, số vụ bạo lực học đường đã tăng gấp hơn 10 lần… Những số liệu này thực sự trở thành hồi chuông cảnh báo cho các gia đình, nhà trường và xã hội, cần quan tâm và có biện pháp thích hợp. Tuy nhiên, đó cũng chỉ là số vụ được báo cáo, tựa như “phần nổi của tảng băng”, bởi còn nhiều trường hợp khác mà nạn nhân chỉ biết âm thầm chịu đựng [5]
Thời gian qua, tình trạng vi phạm pháp luật, bạo lực học đường vẫn diễn biến phức tạp ở một số địa phương, cơ sở giáo dục; cá biệt có một số vụ việc bạo lực học đường nghiêm trọng, làm ảnh hưởng đến thể chất, tinh thần học sinh, làm ảnh hướng xấu đến môi trường giáo dục và gây lo lắng, bức xúc trong dư luận xã hội [6].

Bạo lực học đường trở thành quan tâm của nhiều gia đình, nhà trường, nỗi trăn trở của toàn xã hội. Hiện nay, trong xã hội và môi trường học đường, bắt nạt học đường, bạo lực học đường được coi là một thực trạng nhức nhối. Nếu bắt nạt học đường chúng ta gặp ở nhiều cấp, bao gồm cả ở học sinh cấp bậc tiểu học, thì hành vi bạo lực lại thường gặp hơn ở học sinh THCS và đầu THPT. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ra Quyết định số 5886/QĐ-BGDĐT ngày 28/12/2017 ban hành Chương trình hành động phòng, chống bạo lực học đường trong các cơ sở giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên giai đoạn 2017-2021. 

Đặc biệt, ngày 18/12/2017, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ra Thông tư số 31/2017/TT-BGDĐT về hướng dẫn thực hiện công tác tư vấn tâm lý cho học sinh trong trường phổ thông. Một trong những mục đích của công tác tư vấn tâm lý cho học sinh (Điều 3) là “Phòng ngừa, hỗ trợ và can thiệp (khi cần thiết) đối với học sinh đang gặp phải khó khăn về tâm lý trong học tập và cuộc sống để tìm hướng giải quyết phù hợp, giảm thiểu tác động tiêu cực có thể xảy ra; góp phần xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện và phòng, chống bạo lực học đường”. Và “Tư vấn, giáo dục kỹ năng, biện pháp ứng xử văn hóa, phòng, chống bạo lực, xâm hại và xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện” là 1 trong 5 nội dung tư vấn tâm lý cho học sinh được nêu trong Thông tư 31/2017 (Điều 5) [7]

2.  Nguyên nhân và biểu hiện bạo lực học đường của học sinh

- Xuất phát từ khó khăn tâm lý của lứa tuổi - Khó khăn trong việc giảm, kiểm soát hung tính và hành vi không mong đợi

Hung tính được xác định là kiểu hành vi tấn công gây tổn hại hoặc thươmg tích cho người khác một cách có chủ ỷ, vi phạm các chuẩn mực xã hội (pháp luật và đạo đức). Hành vi hung tính được lặp đi lặp lại và kéo dài ảnh hưởng đến các hoạt động xã hội, học tập hay lao động và các mối quan hệ của cá nhân với những người xung quanh.

Những khó khăn trong việc kiểm soát cảm xúc bản thân, kiểm soát hành vi hung tính và hình thành lòng vị tha của mỗi người. Trong quá trình phát triển nhân cách cá nhân, hình thành lòng vị tha và kiểm soát, giảm thiểu hung tính luôn luôn là hai vấn đề cốt lõi: Lòng vị tha và hung tính. Cả hai đều liên quan tới cảm xúc và có nguồn gốc ngay từ khi còn trong giai đoạn ấu nhi, đồng thời phát triển mạnh mẽ trong những năm học phổ thông.

Hung tính là xu hướng có hành động gây gỗ, hiếu chiến với dự định làm tổn hại hay xâm phạm đến đồ vật của người khác. Hung tính nếu không được kiểm soát và tiết giảm sẽ dần đến các hành vi bạo lực, dù đó là nam hay nữ, tạo ra hiện tượng bạo lực học đường. Hung tính có hai loại: hung tính công cụ và hung tính thù địch. Hung tính công cụ là hung tính gây hại đến người khác vì mục đích khác, còn hung tính mục đích làm thiệt hại hoặc tổn thương người khác.

Có những học sinh suy nghĩ rằng: gây hung tính sẽ mang lại lợi ích và vị thế của mình trong đám bạn và dùng hành vi hung tính như là công cụ để đạt mục đích cá nhân.

Học sinh khó khăn về khí chất (không cân bằng, hưng phấn mạnh hơn ức chế) thì có nguy cơ phát triển các vấn đề hành vi nhiều hơn những học sinh có khí chất dễ dàng. Tuy nhiên, điều này phụ thuộc không chỉ vào khí chất, mà cả trách nhiệm của cha mẹ. Sự xung đột giữa khí chất của học sinh và bố mẹ đôi khi là nền tảng của hung tính nghiêm trọng và kéo dài. 

Mầm mống hung tính có ngay từ rất sớm ở trẻ ấu nhi. Biểu hiện rõ nhất là trẻ giành giật đồ chơi của người khác. Ớ những giai đoạn đầu, chủ yếu là loại hung tính phương tiện, nhưng đến tiểu học, trẻ em đã chuyển dần sang hung tính mục đích. Nhiều trẻ em nam coi việc đánh trả lại bạn khi bị bắt nạt là hành vi đáp trả lại bình thường, không phải là hành vi vi phạm đạo đức.

Ở học sinh tiểu học, mức độ của hành vi hung tính của cả nam và nữ tương đương nhau, nhưng khác về hình thức biểu hiện. Các em nam thường công khai (đánh nhau, chửi, phá hoại vật chất...), còn các em nữ biểu hiện ngầm (phao tin, nói xấu, gây chia rẽ...). Ở tiểu học, nhiều em có hung tính ở mức điển hình, luôn luôn sử dụng hành vi bạo lực như công cụ trong quan hệ để tạo uy thế và luôn nghĩ những người xung quanh là thù địch. Những học sinh có hung tính mạnh thường có xu hướng bạo lực và thường sa sút về học tập, và thường bị bạn bè xa lánh. Từ đó chúng tìm cách kết bạn với nhau thành nhóm, bỏ nhà đi hoang, có hành vi phạm pháp. Hiện tượng này thường có ở học sinh lớp 4 - 5 trở lên.

Cả tính vị tha cũng như hung tính của học sinh tiểu học chịu tác động mạnh bởi các yếu tố xã hội - văn hoá; các yếu tố môi trường gia đình (bạo lực gia đình), của các phương tiện thông tin (sách báo, tivi, trò chơi, phim ảnh bạo lực). Môi trường xã hội bạo lực cũng là tác nhân quan trọng. 

Ở học sinh trung học cơ sở, xuất hiện những khó khăn trong việc kiểm soát các hành vi không mong đợi. So với các lứa tuổi khác trong suốt cuộc đời cá nhân, tuổi học sinh THCS có nguy cơ xuất hiện nhiều nhất hành vi không mong đợi. Biểu hiện của những hành vi không mong đợi rất đa dạng, từ những phát ngôn thiếu suy nghĩ, đến các hành vi phá phách, bạo lực, chống đối lại cha/mẹ, thầy cô giáo, bỏ tiết, bỏ học...

Đáng chú ý, học sinh THCS có những khó khăn trong mối quan hệ với bạn khác giới. Mối quan hệ với bạn khác giới của học sinh THCS cũng rất đa dạng, phức tạp và không ổn định, tiềm ẩn nhiều khả năng khác nhau, tác động đến chiều hướng phát triển của học sinh. Tuỳ mức độ giáo dục của gia đình, nhà trường; tuỳ sự trưởng thành của ý thức cá nhân và khuynh hướng phát triển tính dục, kết hợp với nhận thức, ý thức về giới, trong học sinh sẽ nảy sinh nhiều hiện tượng phức tạp, tiêu cực như “tình yêu tuổi học trò” kèm theo các hiện tượng ghen ghét, bạo lực có căn nguyên tính dục, bỏ học, đi bụi...

Ở học sinh trung học phổ thông, thường xuất hiện nhiều khó khăn tâm lý như các suy nghĩ và hành động cực đoan để đạt được mục tiêu chứng tỏ với người khác: dành nhiều thời gian suy nghĩ về bản thân; tập luyện quá mức, nhiều hành động cực đoan; sự thất vọng về bản thân khi thất bại hoặc bị đánh giá thấp... Ngoài ra, trong hành trình hình thành lý tưởng sống, một số học sinh THPT rơi vào trạng thái hụt hẫng, thất vọng khi có sự “va đập” giữa những kỳ vọng trong nhận thức, ý thức về một viễn cảnh tốt đẹp, cao cả với những tiêu cực hoặc không như kỳ vọng, xảy ra trong hiện thực của đời sống xã hội xung quanh. Từ đó các em có những phản ứng theo chiều hướng tiêu cực đối với bản thân, người khác và xã hội. Dần dần hình thành xu thế bạo lực để giải quyết những “va đập” trong cuộc sống cũng như trong các mối quan hệ của học sinh THPT.

- Xuất phát từ yếu tố sinh học:

+ Yếu tố gen: Yếu tố sinh học có những ảnh hưởng đến sự phát triển mẫu hành vi hung tính. Những nghiên cứu gần đây cho rằng, di truyền đóng một vai trò trong sự xuất hiện những khác biệt cá nhân về hành vi hung tính. Ở những đứa trẻ sinh đôi cùng trứng xuất hiện hung tính nhiều hơn, so với những trẻ sinh đôi khác trứng.

+ Yếu tố hoocmôn: Những bằng chứng gần đây cho thấy những trẻ có những biểu hiện như dễ gắt gỏng, dễ cáu kỉnh, khó trấn tĩnh (bình tĩnh trở lại) thì dễ phát triển khuôn mẫu hành vi hung tính ở lứa tuổi sau này. Những đứa trẻ được xem xét là khó khăn ở 6 - 13 - 24 tháng tuổi sẽ có tỷ lệ hiếu động và thù ghét nhiều hơn khi chúng lên 3 tuổi. Những nghiên cứu cho thấy tác động của nhân tố sinh học còn tồn tại cho tới tuổi vị thành niên. Trong nghiên cứu những đứa trẻ từ 15 - 17 tuổi ở Thuỵ Điển đã phát hiện thấy mối liên hệ giữa hàm lượng hoocmôn testosterone và hung tính: hàm lượng testosterone cao thi dễ có khả năng phản ứng hung hãn thô bạo đối với những sự khiêu khích và đe doạ của người khác. Như vậy, testosterone có ảnh hưởng trực tiếp tới hành vi hung tính.

Những đứa trẻ có hàm lượng testosterone cao thì thường kém kiên nhẫn hay gắt gỏng, cáu kỉnh, sẵn sàng tham gia các loại hung tính huỷ hoại mà không phải do khiêu khích, không do kích động (như bắt đầu đánh nhau, nói những điều tục tĩu, xấu xa mà không phải do bị kích động, khiêu khích). Trong trường hợp này hoocmôn có tác động gián tiếp tới mức độ hung tính.

Ảnh hưởng của hoocmôn đối với cả trẻ trai và trẻ gái. Trong một nghiên cứu khác cho thấy lượng hoocmôn tăng lên ở tuổi dậy thì có liên quan trực tiếp đến sự thể hiện sự giận dữ và hung tính, khi trẻ em gái ở tuổi vị thành niên tương tác, giao tiếp với bố mẹ.

Như vậy, không có nghĩa rằng những nhân tố sinh học như hoocmôn đóng vai trò độc lập với môi trường xã hội, mà ở một số thời điểm trong quá trình phát triển như tuổi vị thành niên, hoocmôn có ảnh hưởng rõ hơn, dưới tác động của một vài điều kiện như tình huống đe doạ và khiêu khích.

+ Tổn thương khi đẻ non: có thể là tiền đề cho hành vi chống đối xã hội, bởi khi sinh ra, trẻ phải cần một sự chăm sóc y tế tích cực, phải tách khỏi cha mẹ để được chăm sóc ở bệnh viện trong nhiều tuần, thậm chí vài tháng. Điều này có thể làm ảnh hưởng xấu đến quá trình gắn bó, góp phần tạo ra những khó khăn trong các quan hệ người - người sau này.

+ Bệnh cơ thể và tổn thương: Tổn thương não sau khi sinh có thể liên quan tới hành vi chống đối xã hội. Não bị tổn thương làm cho trẻ học tập khó khăn. Hung tính thường gặp nhiều hơn ở những học sinh có trí tuệ thấp. Não bị tổn thương là một trong các nguyên nhân trí tuệ chậm phát triển. Hung tính không phải do bệnh lý của hệ thần kinh tham gia. Học sinh bị tổn thương về thần kinh, có thể bị bố mẹ hoặc người thân bỏ mặc. Điều này có thể ảnh hưởng đến tự trọng của các em và liên quan tới việc nuôi dạy không tốt.

- Xuất phát từ các yếu tố gia đình - xã hội - văn hoá

Về phương diện nào đó, sự phát triển của học sinh là quá trình xã hội hoá cá nhân, chuyển hoá đứa trẻ từ cá thể có nguồn gốc sinh học, tự nhiên thành cá nhân mang bản chất xã hội. Trong quá trình xã hội hoá cá nhân, một mặt, xã hội luôn tạo ra cho trẻ em các khuôn mẫu thông qua các định chế xã hội và các quan hệ xã hội như các định chế kinh tế, chính trị, pháp luật, đạo đức xã hội... Bên cạnh đó, xã hội tạo ra áp lực, tác động đến sự phát triển của học sinh, tạo ra sức căng tâm lý nhất định. Trong nhiều trường hợp, sự căng thẳng tâm lý vượt quá giới hạn sẽ dẫn học sinh đến những khó khăn trong việc tiếp nhận và thích ứng với những yêu cầu, đòi hỏi của xã hội. Các áp lực xã hội tác động đến tâm lý học sinh như yêu cầu của xã hội, của nhà trường, cha mẹ học sinh về các em; dư luận xã hội, tác động của các phương tiện thông tin, của mạng xã hội; các trò chơi bạo lực, khiêu dâm; các hiện tượng tiêu cực nảy sinh trong đời sống xã hội, tác động tiêu cực của những người xấu xung quanh...Chẳng hạn, sự kỳ vọng quá mức của nhiều bậc cha mẹ, nhà trường, bạn bè về học sinh, từ đó gây áp lực lớn tới mọi suy nghĩ và hành động của các em, tạo ra sự quá tải tâm lý. Hậu quả học sinh đó xuất hiện sự căng thẳng, gây ức chế các suy nghĩ, xúc cảm và hành vi. Đồng thời, dưới tác động của công nghệ thông tin ngày càng mạnh và sâu sắc, học sinh rất dễ hấp thu các tác động tiêu cực của chính công nghệ thông tin cũng như những thông tin xã hội được truyền tải qua công nghệ thông tin. Hệ quả là nhiều học sinh bị nhiễm bởi những tác động tiêu cực so với chuẩn mực xã hội cũng như so với lứa tuổi (đam mê trò chơi, bạo lực, tính dục, sống ảo)  [8]

Gia đình và sự ảnh hưởng của nó tới hành vi hung tính ở học sinh. Không có người nào thay thế tốt cho một cặp bố mẹ hoà thuận, họp ý trong việc nuôi dạy và xã hội hoá của các em. Điều đó không có nghĩa là các em không phát triển tốt ở gia đình chỉ có bố hoặc mẹ. Học sinh sống trong gia đình chuyến nhà liên tục, hoặc sống tự do, ở trại mồ côi, thường bị thiếu kinh nghiệm học tập, cần cho quá trình xã hội hoá. Học sinh cũng thiếu những gương mặt thường xuyên và ổn định để đồng nhất. Tuy nhiên, trẻ sống trong gia đình ổn định có cả hai bố mẹ, không thể đảm bảo rằng các em không có hành vi hung tính. Nhiều người cho rằng các mối quan hệ không hài hoà giữa bố mẹ, giữa các thành viên trong gia đình, chia cắt sớm hoặc nhập viện, vắng mặt bố, mâu thuẫn giữa nhân cách bố mẹ và trẻ, rối loạn về kinh tế và đặc biệt là phương pháp giáo dục con cái của bố mẹ là nguyên nhân dẫn đến hung tính. Trong thực tế, một bộ phận không nhiều các bậc cha mẹ chủ ý dạy trẻ tấn công, xâm kích người khác để tự vệ hoặc để trở thành người đàn ông và hầu hết cha mẹ nào sử dụng hình phạt về thể chất, đặc biệt dựa trên cơ sở bất đồng thì thường có những đứa con hung hăng và có thái độ thù ghét.

Khi quan sát gia đình của những trẻ hung tính và trẻ không hung tính (là những trẻ đang đi học và những trẻ đang điều trị hành vi hung tính ở các cơ sở y tế) Patterson đã nhận thấy: Ở gia đình có trẻ hung tính thì có xu hướng làm ngơ, không quan tâm và mâu thuẫn trong việc trừng phạt những hành vi sai lệch với việc tặng thưởng không có hiệu quả khi trẻ có những hành vi hợp chuẩn. Những cha mẹ của trẻ em hung tính thường trừng phạt chúng nhiều hơn, ngay cả khi chúng có những hành vi phù họp. Kết quả là ở trẻ phát triển thái độ thù ghét hoặc hành vi chống đối với những cưỡng bức/ép buộc của cha mẹ chúng. Đứa trẻ sẽ học cách mà cha mẹ chúng đã làm với chúng và cho đó là phương thức hành vi có hiệu quả nhất để kiểm soát người khác.

Ngoài ra, nguy cơ với hành vi hung tính tăng ở trẻ có cha mẹ bị rối nhiễu nhân cách chống xã hội hoặc có anh, chị hay em bị rối nhiễu hành vi. Hành vi này thường gặp hơn ở trẻ có cha mẹ nghiện rượu, bị các rối nhiễu khí chất hay tâm bệnh phân liệt hoặc cha mẹ học sinh có tiền sử tăng động giảm chú ý/hiếu động hay rối nhiễu hành vi chống đối xã hội.

Gia đình không chỉ ảnh hưởng trực tiếp tới sự phát triển hành vi hung tính của trẻ thông qua cách thức giáo dục con cái, mà còn ảnh hưởng gián tiếp tới hành vi này, khi cha mẹ không kiểm soát được các hoạt động của trẻ ở ngay trong và ngoài gia đình. Nhiều bậc cha mẹ có con hung tính không biết con họ đang làm gì, đang chơi ở đâu, chơi với ai.

Các yếu tố xã hội bên ngoài gia đình cũng có những ảnh hưởng nhất định tới hành vi hung tính ở trẻ. Người ta thấy trẻ thường xuyên phải chuyển nhà hoặc chuyển trường có tỷ lệ hành vi hung tính cao. Tỷ lệ trẻ có hành vi hung tính ở thành phố cao hơn nông thôn, đặc biệt ở tầng lóp khó khăn của thành phố lớn.

Ngoài ra, học sinh hung tính ở trường thường gặp thất bại trong học tập, bị các bạn tẩy chay, từ đó sẽ tìm kiếm những nhóm trẻ tự phát ngoài nhà trường, thường là những nhóm trẻ có hành vi lệch chuẩn, chống đối xã hội. Nhóm trẻ tự phát này là môi trường thuận lợi để duy trì và tập nhiễm những hành vi chống đối xã hội và hoạt động phạm pháp.

Khi đánh giá một học sinh có hành vi hung tính thì không coi các yếu tố nguyên nhân như là yếu tố độc lập, mà giữa các nguyên nhân trên có mối quan hệ với nhau.

3. Giải pháp
- Về phía gia đình:

+ Quan tâm nhiều hơn đến con em của mình, kịp thời nắm bắt những tâm tư, tình cảm, những thay đổi tâm sinh lý, cảm xúc của con em. Có biện pháp tâm sự, trao đổi chân thành, nhẹ nhàng để tháo gõ những vướng mắc của con em.

+ Nắm được các biểu hiện trẻ có xu hướng bạo lực để kịp thời uốn nắn:

· Con rất hay nổi nóng, mất bình tĩnh, không kiểm soát được cơn giận

· Hay đe dọa tấn công bạo lực người khác

· Thích thú trong việc phá hủy đồ đạc, vật dụng xung quanh

· Thường xuyên suy luận, tính toán về những kế hoạch thực hiện các hành động bạo lực

· Thường xuyên gây hấn với bạn bè và mọi người 

· Luôn miệng nói về những hành động mạo hiểm

+ Phụ huynh kiểm soát tốt cảm xúc và hành vi của mình trước nguy cơ hoặc thực trạng con em có xu hướng hoặc biểu hiện của bạo lực: Khi con hư, phụ huynh thường hay quát mắng. Nhưng điều đó khiến bé sẽ càng trở nên bướng bỉnh và không chịu nghe lời.

+  Kết hợp với nhà trường để có được những thông tin thường xuyên của con và tránh được những điều đáng tiếc xảy ra.

+  Lựa chọn cho con môi trường giáo dục lành mạnh và đó là môi trường tạo sự thuận lợi cho sự phát triển của con.

+  Quan tâm tới các mối quan hệ bạn bè của con, nhưng cha mẹ không nên quản lí con quá khắt khe làm con có cảm giác bị trói buộc và không thể chia sẻ cùng cha mẹ. Cha mẹ hãy là những người bạn lớn đối với con hoặc tìm cho con những người bạn đáng tin tưởng mà con có thể chia sẻ là những gia sư tại nhà.

+  Ngoài ra hành vi bạo lực của trẻ cũng có thể do ảnh hưởng từ môi trường gia đình nên cha mẹ cần là tấm gương cho con, tạo cho con môi trường lành mạnh cho sự phát triển của con.

- Về phía Nhà trường
Để hạn chế và khắc phục hung tính của học sinh cần tạo dụng môi trường văn hoá không bạo lực và cần có sự can thiệp của thầy/cô giáo và cha/mẹ cũng như của các lực lượng xã hội, trong đó vấn đề tư vấn tâm lý cho học sinh là một kênh hiệu quả. Do đó, cần thành lập tổ/ban tư vấn tâm lý học đường trong trường theo hướng dẫn của Thông tư số 31/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, kết nối các đơn vị thành một mạng lưới tư vấn liên cấp học, liên huyện/thị xã, liên tỉnh.

Tổ chức nhiều hoạt động thu hút sự tham gia của học sinh, đặc biệt là các buổi chia sẻ, giáo dục về kỹ năng sống, giá trị sống cho học sinh.

Trong những trường hợp bạo lực học đường, rất cần sự phân tích, tư vấn để các em mở rộng nhận thức, xây dựng niềm tin.

Thực hiện tốt quy trình xử lý bạo lực học đường.

4. Đề xuất chương trình/nội dung tư vấn cho học sinh có hành vi bạo lực học đường:

- Học sinh có biểu hiện hành vi này rất cần được giáo dục nâng cao nhận thức về hậu quả của hành vi bạo lực.

-  Giáo dục kỹ năng giao tiếp (kỹ năng kiềm chế cảm xúc, tự chủ hành vi, kỹ năng giải quyết vấn đề…) tư vấn cho học sinh hướng tới những môi trường giải trí lành mạnh như: thể dục thể thao, các câu lạc bộ, các hoạt động ngoại khóa.

- Tư vấn cho học sinh là nạn nhân của bạo lực học đường biết cách giải quyết tình huống và tìm sự trợ giúp. 

- Ngoài việc tư vấn cho cá nhân học sinh, thì với thực trạng này, nhà tư vấn rất cần tìm hiểu về gia đình học sinh để có thể có những tác động phù hợp về cách thức giáo dục và giao tiếp với các em. 

- Ngoài ra, tư vấn cho nhà trường về việc xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh và những đường dây trợ giúp, những cá nhân có trách nhiệm với vấn đề này.
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